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ĐỀ THI CUỐI KỲ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ FTU 

GIẢNG VIÊN: NGUYỄN THỊ LAN 

 

ĐỀ 1 
1) Chức năng của tiền tệ. Trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, tiền tệ đã phát 

huy chức năng gì? 

2)  Phân biệt thị trường sơ cấp và thứ cấp. Mối quan hệ giữa chúng. 

3) Ý nghĩa của ROE? Trong quản trị doanh nghiệp, nên dùng EBIT hay lợi nhuận ròng 

để tính ROE? Yêu cầu tối thiểu của ROE của nhà đầu tư là gì? Tại sao nhiều doanh 

nghiệp có ROA thấp nhưng ROA vẫn cao (hình như dựa vào công thức ROE = ROA x 

EM (trong giáo trình có ví dụ giải thích trang 371, 372) 

4) Tại sao ngày nay nhiều NHTM Việt Nam không sử dụng phương thức tín dụng truyền 

thống nữa. Giải pháp cho vấn đề này. 

5) Nêu ưu điểm của chính sách tiền tệ gián tiếp so với chính sách tiền tệ trực tiếp. Trong 

trường hợp nào Nhà nước buộc phải dùng chính sách trực tiếp. 

6) Sự giống và khác của thuế, lệ phí, phí (Giáo trình/217, 218) 

7) Phân phối tài chính trên thị trường tuân theo quy luật nào? Hệ quả? Để giải quyết 

chính phủ thường làm gì? 

8) Liên quan đến công thức tính tiền trả góp đều đặn đầu/cuối kỳ. 

9) Định giá cổ phiếu vô hạn (cho biết tỷ lệ tăng trưởng và lãi suất chiết khấu) 

 

 

  ĐỀ 2 
1) Người ta sử dụng công cụ nào để kiểm soát cung tiền trong lưu thông? Khối tiền M2 

sẽ thay đổi ra sao nếu người dân có xu hướng đổi vàng ra tín phiếu kho bạc? 

2) Tại sao cần có cả phân phối lần đầu và phân phối lại? 

3) Có nhận định “ khi thu nhập thực tế của người dân tăng thì tất yếu lãi suất sẽ giảm” 

Nhận định trên đúng hay sai, giải thích? 

4) Phân tích chi phí, và lợi ích của việc huy động vốn kinh doanh bằng phát hành chứng 

khoán nợ. Đặt tình huống trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, để đầu tư mua tài sản cố 

định, nên vay trung-dài hạn ngân hàng hay sử dụng tài chính thuê mua? 

5) Nêu hạn chế của chính sách tiền tệ trực tiếp, trong trường hợp nào NHTW buộc phải 

dùng chính sách tiền tệ trực tiếp? 

6) Tính công bằng trong tiêu thức xây dựng thuế hiện đại được hiểu như thế nào? Việc 

đánh thuế suất lũy tiến thể hiện nguyên tắc nào trong thu thuế? 

7) Tại sao ngày nay các ngân hàng có xu hướng lấn sân sang các hoạt động phi ngân 

hàng(bảo hiểm, chứng khoán). Nêu các cách thức cơ bản để các ngân hàng thực hiện 

các nghiệp vụ ngoại bảng này? 

8) Mức cổ tức hiện tại của cổ phiếu là 1000 VNĐ 

a, Mức tăng trưởng cổ tức kì vọng trên thị trường là 20% trong 3 năm liên tiếp, sau đó trở 

đi tăng với tốc độ không đổi 5%/năm. Cổ phiếu này nên được bán với giá bằng bao nhiêu 

biết lãi suất yêu cầu là 10% 

b, Giả sử giá của cổ phiếu bằng 36000 VNĐ, mức tăng trưởng cổ tức kì vọng trên thị 

trường là 30% trong 3 năm liên tiếp sau đó giảm còn 5%. Lãi suất yêu cầu lúc này bằng 

bao nhiêu? 
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ĐỀ 3 
1) Một hàng hóa muốn trở thành tiền tệ thì cần thỏa mãn điều kiện cần thiết gì? 

2) Tại sao ngân hàng thương mại là kênh cung ứng vốn chính cho doanh nghiệp ngay cả 

khi thị trường vốn rất phát triển? 

3) Tại sao khi thiếu vốn khả dụng các ngân hàng thương mại lại có xu hướng vay lẫn 

nhau hơn là vay ngân hàng trung ương? 

4) Các đặc điểm chính của quỹ tiền tệ. Đặc điểm nào quan trọng nhất? 

5) Đặc điểm nào giúp phân biệt Ngân sách Nhà nước với Tín dụng? 

6) Giả sử bạn là chủ 1 DN nhỏ mới thành lập. Để mua TSCĐ thì bạn sẽ chọn thuê tài 

chính hay vay NH trung - dài hạn? 

7) Tại sao nhiều khi CS tiền tệ ở VN bị vô hiệu hóa? 

8) Cho Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu, trái suất 12%, thời hạn 5 năm. 

a, Tính thị giá của trái phiếu biết lãi suất yêu cầu là 10% 

b, Sau 1 năm thì thị giá trái phiếu k đổi. Hỏi lãi suất yêu cầu khi đó bằng bao nhiêu? Giải 

thích tại sao lại có sự thay đổi đó? 

 

 

ĐỀ 4 
1) Xác định vị trí của các khâu tài chính độc lập trong Hệ thống tài chính. Thị trường tài 

chính có phải là khâu tài chính độc lập trong hệ thống tài chính hay ko? Vì sao? 

2) Giải thích tại sao trong thời gian gần đây lãi suất thị trường tăng trong khi tổng dư nợ 

của các ngân hàng thương mại và tỉ lệ lạm phát lại giảm. 

3) Phân biệt thị trường sơ cấp và thứ cấp. mối quan hệ giữa chúng. 

4) Tại sao các ngân hàng thương mại muốn lấn sân sang các hoạt động tài chính phi 

ngân hàng khác (bảo hiểm, …). Các phương thức mở rộng sang hđ tài chính phi ngân 

hàng đó?? ở Vietnam chủ yếu mở rộng bằng cách nào? 

5) Phân tích cái giá phải trả của việc vay nợ và tăng thuế để tài trợ thâm hụt NSNN. Ở 

Vietnam hiện nay nên dùng biện pháp nào? 

6) Ưu điểm của chính sách tiền tệ gián tiếp so vs chính sách trực tiếp. trong trường hợp 

nào CP bắt buộc phải dùng cs trực tiếp? 

7) Ý nghĩa của ROE? Trong quản trị doanh nghiệp, nên dùng EBIT hay lợi nhuận ròng 

để tính ROE? Yêu cầu tối thiểu của ROE của nhà đầu tư là gì?? Tại sao dùng đòn 

bẩy tài chính?? Giới hạn của đòn bẩy tài chính? 

8) Ngân hàng A cho vay lãi suât 12% 1 năm, 3 tháng tính lãi 1 lần. ngân hàng B cho vay 

13%/ năm, 1 năm tính lãi 1 lần. Vay trung – dài hạn thì chọn NH nào? 

9) 1 ng muốn bán cổ phiếu vào cuối năm thứ 3. Hiện tại cổ tức là 1000/ năm. Kì vọng cổ 

tức tăng mỗi năm 30% trong 3 năm. Sau đó tăng đều đặn 5%/ năm. Định giá cổ phiếu. 
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